
DANH SÁCH 

Thưởng tiền cho các vận động viên và huấn luyện viên 

 đạt thành tích cao tại Giải vô địch trẻ Karate quốc gia lần thứ XXXII  

và Giải vô địch Điền kinh quốc gia U18 năm 2026 

(Kèm theo Quyết định số  1474 /QĐ-UBND ngày 13/8/2026  

của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

TT 
Tên vận động viên, huấn 

luyện viên 
Thành tích  

Mức 

thưởng 

(đồng) 

Tổng cộng 

(đồng) 

 

I. Giải vô địch trẻ Karate quốc gia lần thứ XXXII năm 2026 

1.Vận động viên: 13 

1 

Linh Thị Mai Huệ 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng  

ND: Kumite cá nhân Nữ -65kg 

lứa tuổi 18-22 

4.000.000 

12.000.000 
01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội Nữ lứa tuổi 

18-22 

4.000.000 

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata cá nhân Nữ lứa tuổi 

18-22 

4.000.000 

2 

Lý Thị Tâm 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội Nữ lứa tuổi 

18-22 

4.000.000 4.000.000 

3 

Lường Thị Huyền 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn   

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội Nữ lứa tuổi 

18-22 

4.000.000 4.000.000 

4 

Đoàn Bảo Ngọc 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn   

01 Huy chương Bạc  

ND: Kata đồng đội Nữ lứa tuổi 

14-15 

5.000.000 5.000.000 

5 

Đinh Bảo Hà 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: Kata đồng đội Nữ lứa tuổi 

14-15 

5.000.000 5.000.000 

6 

Tăng Bảo Ngọc 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: Kata đồng đội Nữ lứa tuổi 

14-15 

5.000.000 5.000.000 
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7 

Hoàng Thị Hà Thu 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn    

01 Huy chương Bạc 

ND: Kata đồng đội Nữ lứa tuổi 

14-15 

5.000.000 5.000.000 

8 

Nguyễn Khánh Hiền 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn   

01 Huy chương Vàng  
ND: Kumite cá nhân Nữ +56kg 

lứa tuổi 12 -13  

7.000.000 

15.000.000 

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội Nữ lứa tuổi 

12 -13 

4.000.000 

01 Huy chương Đồng   

ND: Kata đồng đội hỗn hợp 

Nam - Nữ lứa tuổi 12 -13 

4.000.000 

9 

Triệu Thị Bích Xoan 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng   
ND: Kumite cá nhân Nữ  

-56kg lứa tuổi 12 -13  

4.000.000 

12.000.000 

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội Nữ lứa tuổi 

12 -13 

4.000.000 

01 Huy chương Đồng   

ND: Kata đồng đội hỗn hợp 

Nam - Nữ lứa tuổi 12 -13 

4.000.000 

10 

Trần Phương Châm 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng   
ND: Kumite cá nhân Nữ  

-52kg lứa tuổi 12 -13  

4.000.000 

12.000.000 
01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội Nữ lứa tuổi 

12 -13 

4.000.000 

01 Huy chương Đồng   

ND: Kata đồng đội hỗn hợp 

Nam - Nữ lứa tuổi 12 -13 

4.000.000 

11 

Nguyễn Quỳnh Chi  

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội Nữ lứa tuổi 

12 -13 

4.000.000 4.000.000 

12 

Đinh Quốc Thành 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn   

01 Huy chương Đồng   

ND: Kata đồng đội hỗn hợp 

Nam - Nữ lứa tuổi 12 -13 

4.000.000 4.000.000 
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13 

Hoàng Lê Bảo Anh 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng   
ND: Kumite cá nhân Nữ  

-40kg lứa tuổi 10-11 

4.000.000 4.000.000 

2. Huấn luyện viên: 02 

1 

Bùi Xuân Hải Âu 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: Kata đồng đội Nữ lứa tuổi 

14-15  

(Đoàn Bảo Ngọc, Hoàng Thị Hà 

Thu, Tăng Bảo Ngọc, Đinh Bảo 

Hà) 

5.000.000 

17.000.000 

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội Nữ lứa tuổi 

18-22  

(Linh Thị Mai Huệ, Lường Thị 

Huyền, Lý Thị Tâm) 

4.000.000 

01 Huy chương Đồng  

 ND: Kumite cá nhân Nữ -65kg 

lứa tuổi 18-22 

(Linh Thị Mai Huệ) 

4.000.000 

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata cá nhân Nữ lứa tuổi 

18-22 

(Linh Thị Mai Huệ) 

4.000.000 

2 

Nguyễn Thị Hồng Nhung 

 Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

ND: Kumite cá nhân Nữ trên 

+56kg lứa tuổi 12-13 

(Nguyễn Khánh Hiền)  

7.000.000    

 

27.000.000 

01 Huy chương Đồng   
ND: Kumite cá nhân Nữ-52kg 

lứa tuổi 12 -13 

(Trần Phương Châm) 

4.000.000 

01 Huy chương Đồng  

ND: Kumite cá nhân Nữ-56kg 

lứa tuổi 12 -13 

(Triệu Thị Bích Xoan) 

4.000.000 

01 Huy chương Đồng 

ND:  Kata đồng đội Nữ lứa tuổi 

12 -13 

(Nguyễn Khánh Hiền, Triệu Thị 

Bích Xoan, Trần Phương Châm, 

Nguyễn Quỳnh Chi) 

4.000.000 
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Ấn định danh sách này có tổng số 14 vận động viên, 03 huấn luyện viên, với tổng số 

tiền thưởng: 145.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi năm triệu đồng chẵn)./. 

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội hỗn hợp 

Nam-Nữ lứa tuổi 12-13 

(Nguyễn Khánh Hiền, Triệu Thị 

Bích Xoan, Trần Phương Châm, 

Đinh Quốc Thành) 

4.000.000 

01 Huy chương Đồng   

ND: Kumite cá nhân Nữ-40kg 

lứa tuổi 10 -11 

(Hoàng Lê Bảo Anh) 

4.000.000 

Tổng I = 91.000.000 đồng + 44.000.000đồng = 135.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm 

triệu đồng chẵn) 

II. Giải vô địch Điền kinh quốc gia U18 năm 2026 

1.Vận động viên: 01 

1 

Lý Hoàng Bảo 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 
Đẩy tạ Nam (5kg) 

Lứa tuổi 2011 - 2012 

5.000.000 5.000.000 

2. Huấn luyện viên: 01 

1 

Hoàng Văn Hùng 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

(Lý Hoàng Bảo) 
5.000.000 5.000.000 

Tổng II:  5.000.000đồng + 5.000.000 đồng = 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn) 

Tổng cộng I + II: 135.000.000 đồng + 10.000.000 đồng = 145.000.000 đồng (Một trăm 

bốn mươi lăm triệu đồng chẵn) 
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